
1 K7-CB01 Hồ Thị Ngọc Duyên 29/03/1978 Nữ Bình Thuận 5 5.25 Đạt

2 K7-CB02 Nguyễn Thị Trường Hân 07/06/1984 Nữ Bình Thuận 5 5.25 Đạt

3 K7-CB03 Hà Thị Hằng 10/08/1987 Nữ Bình Thuận 8 5 Đạt

4 K7-CB04 Nguyễn Thị Hậu 10/08/1979 Nữ Bình Thuận 5 5.5 Đạt

5 K7-CB05 Nguyễn Thị Thu Hường 19/09/1978 Nữ Bình Thuận 5 5 Đạt

6 K7-CB06 Ngô Thị Xuân Khuyên 17/10/1980 Nữ Bình Thuận 5 5.25 Đạt

7 K7-CB07 Hồ Đình Kiên 14/10/1996 Nam Bình Thuận 5 6 Đạt

8 K7-CB08 Đào Thị Hồng Nhung 10/09/1986 Nữ Bình Thuận 8 5 Đạt

9 K7-CB09 Võ Thị Hạnh Phúc 20/08/1982 Nữ Bình Thuận 7.5 5.5 Đạt

10 K7-CB10 Mai Thị Đăng Phúc 21/08/1976 Nữ Bình Thuận 5 6 Đạt

11 K7-CB11 Nguyễn Thị Kim The 10/08/1990 Nữ Bình Thuận 9.2 5 Đạt

12 K7-CB12 Nguyễn Thị Thơm 05/05/1989 Nữ Nghệ An 5 6 Đạt

13 K7-CB13 Nguyễn Thị Ngọc Thu 27/05/1998 Nữ Bình Thuận 7.8 6.25 Đạt

14 K7-CB14 Nguyễn Thị Lệ Thúy 20/01/1991 Nữ Bình Thuận 5 6 Đạt
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15 K7-CB15 Trần Thị Tiến 09/11/1977 Nữ Bình Thuận 5 5 Đạt

16 K7-CB16 Nguyễn Ngọc Uyên Trâm 26/10/1998 Nữ Bình Thuận 5.7 5 Đạt

17 K7-CB17 Lê Anh Trường 10/04/1981 Nam Hà Tĩnh 5 5.5 Đạt

18 K7-CB18 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 11/02/1997 Nữ Bình Thuận 8.8 6.25 Đạt

19 K7-CB19 Mai Minh Tuyết 24/07/1997 Nam Bình Thuận 7.8 5 Đạt

20 K7-CB20 Nguyễn Thị Ngọc Vân 16/08/1991 Nữ Bình Thuận 8.8 5 Đạt

21 K7-CB21 Trần Thị Yên 06/06/1997 Nữ Bình Thuận 7.8 6.25 Đạt

22 K7-CB22 Nguyễn Thị Hoàng 28/11/1966 Nữ Quảng Nam 5 5 Đạt

23 K7-CB23 Võ Thị Thanh Hương 20/03/1968 Nữ Bình Thuận 5 5 Đạt

24 K7-CB24 Phạm Hải Khôi 01/02/1976 Nam Bình Thuận 6 5.25 Đạt

25 K7-CB25 Đinh Thị Ngọc Liên 17/04/1994 Nữ Bình Thuận 5 6.25 Đạt

26 K7-CB26 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 01/01/1989 Nữ Bình Thuận 5 5.5 Đạt

27 K7-CB27 Đỗ Thị Nhân 05/02/1986 Nữ Thanh Hóa 5 5 Đạt

28 K7-CB28 Nguyễn Hoàng Phụng 25/06/1983 Nữ Bình Thuận 5 5.5 Đạt

29 K7-CB29 Trần Thị Kim Phượng 11/09/1994 Nữ Bình Thuận 8.3 5 Đạt

30 K7-CB30 Đặng Nguyệt Quỳnh 25/06/1998 Nữ Bình Thuận 7.3 5 Đạt

31 K7-CB31 Phạm Thị Quỳnh Sơn 06/03/1969 Nữ Sơn La 5 5 Đạt

32 K7-CB32 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 10/10/1968 Nữ Bình Thuận 5 5.25 Đạt

33 K7-CB33 Lê Thị Thu Thảo 02/12/1998 Nữ Bình Thuận 7.5 7 Đạt

34 K7-CB34 Lê Thị Bích Thảo 21/06/1998 Nữ Bình Thuận 8.7 6.25 Đạt

35 K7-CB35 Dương Đức Thịnh 26/03/1997 Nam Bình Thuận 8.7 7.5 Đạt

36 K7-CB36 Bùi Huy Thông 06/06/1994 Nam Bình Thuận 6.7 6.5 Đạt



37 K7-CB37 Trần Tuyết Huyền Trân 09/09/1998 Nữ Bình Thuận 6.2 5.5 Đạt

38 K7-CB38 Đỗ Thị Minh Trang 20/11/1989 Nữ Bình Thuận 6.2 6 Đạt

39 K7-CB39 Lý Xuân Trang 28/01/1997 Nữ Bình Thuận 5 6.5 Đạt

40 K7-CB40 Nguyễn Thị Quỳnh Tường 12/08/1975 Nữ Nghệ An 5 5 Đạt

41 K7-CB41 Huỳnh Thị Bích Vi 20/05/1996 Nữ Bình Thuận 7.8 5 Đạt

42 K7-CB42 Huỳnh Thị Kim Yến 16/12/1983 Nữ Bình Thuận 5 5.25 Đạt

Danh sách này có 42 thí sinh.
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